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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ công văn số 8428/BTC-QLCS ngày 28/6/2011 của Bộ Tài chính thỏa thuận về phân cấp trong công tác quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải”.

Điều 2. Căn cứ quy định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm, sửa chữa, quản lý và xử lý tài sản của cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quyết định của mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục quản lý chuyên ngành, Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TC(T).
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QUY ĐỊNH
VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành theo Quyết định số 2147/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh.

1.1. Quy định này quy định về phân cấp một số nội dung trong công tác quản lý tài sản nhà nước tại Bộ Giao thông vận tải.

1.2. Tài sản nhà nước trong Quy định này bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị và các tài sản khác do pháp luật quy định (không bao gồm tài sản là kết cấu hạ tầng giao thông).

2. Đối tượng áp dụng.

Quy định này áp dụng đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Y tế giao thông vận tải (sau đây gọi chung là Tổng cục, Cục chuyên ngành), các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi chung là đơn vị thuộc Bộ).

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong quyết định này, một số từ ngữ được hiểu như sau:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính là đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp được quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ, Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính là đơn vị sự nghiệp công lập chưa đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp được quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ, Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

Chương 2.
PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
Điều 3. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản nhà nước
1. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng

Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng đối với tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng, Luật quản lý tài sản nhà nước và các quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ, Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước

2.1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định việc mua sắm đối với các tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô của tất cả các đơn vị thuộc Bộ.

2.2. Việc mua sắm các tài sản (không phải là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn huy động theo chế độ quy định để phục vụ cho hoạt động sự nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đơn vị do thủ trưởng đơn vị quyết định phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

2.3. Đối với các tài sản còn lại (ngoài tài sản quy định tại điểm 2.1, điểm 2.2 khoản 2 Điều này):

a) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định mua sắm các tài sản:

- Có giá trị từ 05 tỷ đồng trở lên trên một đơn vị tài sản tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên trên một đơn vị tài sản tại Tổng cục, Cục chuyên ngành và tại các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục chuyên ngành.

b) Tổng cục trưởng (Cục trưởng) các Tổng cục, Cục chuyên ngành quyết định mua sắm các tài sản có giá trị từ 01 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản đến dưới 10 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản tại Tổng cục, Cục chuyên ngành và tại các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục chuyên ngành.

c) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quyết định mua sắm các tài sản có giá trị dưới 05 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản.

d) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục chuyên ngành quyết định mua sắm các tài sản có giá trị dưới 01 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định trong việc thuê tài sản
Thẩm quyền quyết định việc thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác phục vụ hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ GTVT quản lý, như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định việc thuê tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của tất cả các đơn vị thuộc Bộ.

2. Đối với các tài sản còn lại (ngoài tài sản quy định tại khoản 1 Điều này).

2.1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thuê tài sản:

- Có giá thuê từ 01 tỷ đồng trở lên trong một năm hoặc tổng giá trị hợp đồng thuê từ 5 tỷ đồng trở lên tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Có giá thuê từ 5 tỷ đồng trở lên trong một năm hoặc tổng giá trị hợp đồng thuê từ 50 tỷ đồng trở lên tại Tổng cục, Cục chuyên ngành và tại các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục chuyên ngành.

2.2. Tổng cục trưởng (Cục trưởng) các Tổng cục, Cục chuyên ngành quyết định thuê các tài sản có giá thuê từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng trong một năm hoặc có tổng giá trị hợp đồng thuê từ 02 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng tại Tổng cục, Cục và tại các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục.

2.3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quyết định thuê tài sản có giá thuê dưới 01 tỷ đồng trong một năm hoặc tổng giá trị hợp đồng thuê dưới 05 tỷ đồng.

2.4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục chuyên ngành quyết định thuê tài sản có giá thuê trong một năm dưới 500 triệu đồng hoặc tổng giá trị hợp đồng thuê dưới 02 tỷ đồng.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản nhà nước
1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản nhà nước từ các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải cho các đơn vị ngoài Bộ Giao thông vận tải.

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định điều chuyển tài sản nhà nước giữa các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, bao gồm:

2.1. Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất.

2.2. Các tài sản còn lại giữa các đơn vị thuộc Bộ trừ các trường hợp đã được quy định theo khoản 3 Điều này.

3. Tổng cục trưởng (Cục trưởng) các Tổng cục, Cục chuyên ngành quyết định điều chuyển các tài sản (không phải là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất) giữa các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục chuyên ngành.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước
1. Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất) của các đơn vị thuộc Bộ.

2. Đối với các tài sản không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm tài sản đồng thời là cơ quan có thẩm quyền quyết định bán tài sản đó trừ trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quyết định bán các tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 500 triệu đồng trên một đơn vị tài sản, trừ các tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất và xe ô tô.

Điều 7. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước
1. Đối với tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

1.1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng quyết định đầu tư;

1.2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ quyết định đối với các dự án do mình quyết định đầu tư.

2. Bộ Giao thông vận tải quyết định thanh lý đối với các tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô (ngoài các tài sản quy định ở khoản 1 Điều này) của các đơn vị thuộc Bộ quản lý.

3. Đối với các tài sản còn lại (ngoài các tài sản quy định ở Khoản 1, Khoản 2, Điều này):

3.1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản là cơ quan có thẩm quyền thanh lý tài sản trừ các trường hợp quy định tại mục 3.2, mục 3.3 Khoản 3 Điều này.

3.2. Đối với các tài sản nhận từ đơn vị khác chuyển đến:

a) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thanh lý các tài sản:

- Có giá trị còn lại trên sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên trên một đơn vị tài sản tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Có giá trị còn lại trên sổ kế toán từ 1 tỷ đồng trở lên trên một đơn vị tài sản tại Tổng cục, Cục chuyên ngành và tại các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục chuyên ngành.

b) Tổng cục trưởng (Cục trưởng) các Tổng cục, Cục chuyên ngành quyết định thanh lý các tài sản có giá trị còn lại trên sổ kế toán từ 500 triệu đồng trên một đơn vị tài sản đến dưới 1 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản tại Tổng cục, Cục chuyên ngành và tại các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục.

c) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quyết định thanh lý các tài sản có giá trị còn lại trên sổ kế toán dưới 500 triệu đồng trên một đơn vị tài sản.

d) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục chuyên ngành quyết định thanh lý các tài sản có giá trị còn lại trên sổ kế toán dưới 500 triệu đồng trên một đơn vị tài sản.

3.3. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, Thủ trưởng đơn vị quyết định thanh lý đối với các tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 500 triệu đồng trên một đơn vị tài sản.

Điều 8. Thẩm quyền quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý.
1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính trực thuộc Bộ quản lý.

2. Tổng cục trưởng (Cục trưởng) các Tổng cục, Cục chuyên ngành quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc Tổng cục, Cục chuyên ngành.

3. Trình tự, thủ tục việc xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 8 Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 9. Thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản nhà nước dùng vào mục đích góp vốn liên doanh, liên kết, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê.
1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính không được sử dụng tài sản nhà nước để cho thuê, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết.

2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được sử dụng tài sản nhà nước để dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, góp vốn liên doanh, liên kết theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ, Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

3. Thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính dùng vào mục đích góp vốn liên doanh, liên kết, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê.

3.1. Thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính dùng vào mục đích góp vốn liên doanh, liên kết:

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định việc sử dụng tài sản nhà nước để dùng vào mục đích góp vốn liên doanh, liên kết theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

3.2. Thẩm quyền quyết định việc sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê.

a) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định việc sử dụng tài sản nhà nước là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê tại tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc Bộ.

b) Thẩm quyền quyết định việc sử dụng các tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô) tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đối với:

+ Các tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán từ 05 tỷ đồng trở lên trên một đơn vị tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính trực thuộc Bộ.

+ Các tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán từ 10 tỷ đồng trở lên trên một đơn vị tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc Tổng cục, Cục chuyên ngành.

- Tổng cục trưởng (Cục trưởng) các Tổng cục, Cục chuyên ngành quyết định đối với các tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán từ 01 tỷ đồng trở lên trên một đơn vị tài sản đến dưới 10 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc Tổng cục, Cục.

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính trực thuộc Bộ quyết định đối với các tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 05 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản.

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc Tổng cục, Cục chuyên ngành quyết định đối với các tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 01 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản.

Điều 10. Thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản nhà nước.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định tiêu hủy tài sản nhà nước của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Điều 11. Công tác kiểm tra, thanh tra
1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

2. Tổng cục trưởng (Cục trưởng) các Tổng cục, Cục chuyên ngành có trách nhiệm quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục chuyên ngành.

3. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tự tổ chức kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị mình.

4. Khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra, kiểm tra có quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra xuất trình các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị. Nếu phát hiện vi phạm, có quyền xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Tổ chức thực hiện.
1. Căn cứ các quy định của Nhà nước tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ, Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và phân cấp quản lý tài sản tại Quy định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đúng quy định, tiết kiệm, có hiệu quả.

2. Đối với các tài sản đặc thù (tàu thủy, máy bay,…) ngoài việc áp dụng các quy định của quy định này còn phải áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp có sự chưa thống nhất thì áp dụng theo quy định của luật chuyên ngành.

3. Tổng cục trưởng (Cục trưởng) các Tổng cục, Cục chuyên ngành, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi mình quản lý theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và những nội dung phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại Quy định này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ để xem xét, giải quyết./.

 

